
Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN CÓ GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2025  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

(Kèm theo Công văn số  1314 /SNNMT-PTNT ngày  26 /4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Số cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Ngày tháng 

năm hết hạn 

Loại hình 

sx,kd/ Sản 

phẩm 

 I.Thành phố Tuy Hòa      

1 HKD Dương Văn Cát 
226A Nguyễn Công 

Trứ, P4, TP Tuy Hòa 
32/2022/NNPTNT-PY 23/5/2022 22/5/2025 

Thủy sản khô 

(cá nục, cá 

trích,, hố, 

mực, cá cơm) 

2 
Công ty TNHH MTV 

Bảo Châu Phú Yên 

137-139 Hùng 

Vương, P6, TP Tuy 

Hòa 

33/2022/NNPTNT-PY 24/5/2022 23/5/2025 Trà mã dọ 

3 HKD Võ Minh Hiếu 

415 Nguyễn Văn 

Linh, P. Phú Lâm, 

Tp Tuy Hòa 

34/2022/NNPTNT-PY 31/5/2022 30/5/2025 
Chả lụa, nem 

chua 

4 
Công ty TNHH Long 

Sơn Tuy Hòa 

LôA9,10,A19,A20 

KCN An Phú, Bình 

Kiến, TP Tuy Hòa 

35/2022/NNPTNT-PY 3/6/2022 2/6/2025 điều nhân 

5 

HKD CS SX nước mắm 

truyền thống Hai Phước - 

Trương Bá Hưng 

Thôn Long Thủy, xã 

An Phú, TP Tuy Hòa 
38/2022/NNPTNT-PY 8/6/2022 7/6/2025 Nước mắm 

6 
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Cảnh 

27 Nguyễn Trãi, P4, 

TP Tuy Hòa 
39/2022/NNPTNT-PY 20/6/2022 19/6/2025 Bò 1 nắng 
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7 
HKD Mèo bán hải sản -  

Nguyễn Văn Dũng 

Lô D42 đường số 2 

Hưng Phú, P5, TP 

Tuy Hòa 

42/2022/NNPTNT-PY 20/6/2022 19/6/2025 

Mắt cá ngừ 

chưng cách 

thủy 

8 
CN Công ty TNHH yến 

sào Liên Việt 

01/422 Trần Hưng 

Đạo, P6, TP Tuy 

Hòa 

44/2022/NNPTNT-PY 21/6/2022 20/6/2025 Yến sào, vi cá 

 II. Huyện Tây Hòa      

9 
HTX Nông nghiệp KĐV 

Hòa Mỹ Đông 

Thôn Phú Nhiêu, 

Hòa Mỹ Đông, Tây 

Hòa 

29/2022/NNPTNT-PY 18/5/2022 17/5/2025 
Sơ chế đóng 

gói gạo 

10 
HTX Nông nghiệp kinh 

doanh dịch vụ Hòa Phú 

Thôn Liên Thạch, xã 

Hòa Phú, Tây Hòa 
30/2022/NNPTNT-PY 18/5/2022 17/5/2025 

Sơ chế đóng 

gói gạo 

11 HKD Dương Minh Hiếu 
KP Phú Thứ, TT Phú 

Thứ, Tây Hòa 
37/2022/NNPTNT-PY 06/6/2022 5/6/2025 Chả lụa 

 III. Huyện Sông Hinh      

12 HKD Đặng Long Đang 
KP3, TT Hai Riêng, 

Sông Hinh 
36/2022/NNPTNT-PY 3/6/2022 2/6/2025 Bò một nắng 

13 HKD Hờ Chới 
Buôn Kroong, xã 

Eabia, Sông Hinh 
43/2022/NNPTNT-PY 21/6/2022 20/6/2025 Bò một nắng 

 IV. Huyện Phú Hòa      

14 HKD yến tổ 6 Khả 
Phụng Tường 1, Hòa 

Trị, Phú Hòa 
41/2022/NNPTNT-PY 20/6/2022 19/6/2025 Yến sào 

 V. Huyện Tuy An      

15 HKD Nguyễn Mười 
Thôn Hội Sơn, xã An 

Hòa, Tuy An 
28/2022/NNPTNT-PY 9/5/2022 8/5/2025 Nước mắm 

16 
HTX Nông nghiệp An 

Ninh Tây 

An Ninh Tây, Tuy 

An 
40/2022/NNPTNT-PY 20/6/2022 19/6/2025 Gạo 

 VII. TX Đông Hòa      
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17 HKD hải sản Sáu Trí 

KP Phú Hiệp 2, P. 

Hòa Hiệp Trung, TX 

Đông Hòa 

31/2022/NNPTNT-PY 20/5/2022 19/5/2025 

Thủy sản khô 

(mực, cá 

cơm), Thủy 

sản đông lạnh 

(mực, cá nục, 

cá ồ, cá thu) 

18 
CN Công ty TNHH thủy 

sản Toàn Phúc 

Thôn Phước Lộc 1, 

xã Hòa Thành, TX 

Đông Hòa 

45/2022/NNPTNT-PY 01/7/2022 30/6/2025 

Khô thủy sản 

ướp tẩm gia 

vị, không ăn 

liền (cá bò da, 

mực, cá đét) 

(Nguồn số liệu: Chi cục Phát triển nông thôn theo dõi tổng hợp) 

 


